
Số TT Trường
Quyết định công nhận

kiểm định chất lượng giáo dục

Đạt

cấp độ

Quyết định công nhận

đạt chuẩn quốc gia

Đạt 

mức độ

1 Mầm non 25A, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 22

tháng 8 năm 2014 
1

2 Mầm non 11B, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 11

tháng 6 năm 2015 
2

3 Mầm non 14, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 11

tháng 6 năm 2015 
2

4 Mầm non 24A, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 11

tháng 6 năm 2015 
2

5 Mầm non 27, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 11

tháng 6 năm 2015 
2

6 Mầm non 24B, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1312-10/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015 
1

7 Mầm non 25B, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1312-11/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015 
2

8 Mầm non 7B, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 949/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD

ngày 03 tháng 6 năm 2016 
1

9 Mầm non 17, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 950/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD

ngày 03 tháng 6 năm 2016 
1

10 Mầm non 11A, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1568-13/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016 
2

11 Mầm non 13, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1568-14/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016 
3

12 Mầm non 5, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1568-44/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016 
2

13 Mầm non 6, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1568-75/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016 
1

14 Mầm non 1, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 515/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD

ngày 17 tháng 03 năm 2017 
1

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CHUẨN QUỐC GIA



15 Mầm non 19, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 516/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD

ngày 17 tháng 3 năm 2017 
1

16 Mầm non 15, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 944/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD

ngày 12 tháng 5 năm 2017 
2

17 Mầm non 15B, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 944-12/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 12 tháng 05 năm 2017 
2

18 Mầm non 3, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1496-19/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 18 tháng 7 năm 2017 
3

19 Mầm non 22, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1496-20/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 18 tháng 7 năm 2017 
1

20 Mầm non 2, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 557/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD

ngày 03 tháng 4 năm 2018. 
3

21 Mầm non 7A, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 556/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD

ngày 03 tháng 04 năm 2018 
3

22 Mầm non 21, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 764/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD

ngày 27 tháng 4 năm 2018 
1

23 Mầm non 12, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1172:37/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 07 tháng 6 năm 2018 
2

24 Mẫu giáo Hoa Anh Đào, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1172-33/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 07 tháng 6 năm 2018 
1

25 Mầm non Thiên Anh, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 2320-11/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 
1

26 Mầm non 28, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 576-4/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 30 tháng 3 năm 2020 
1

27 Mầm non 11B, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 662-6/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2020 
1

28 Mầm non 14, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1785-9/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 
1

29 Mầm non 24B, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1785-10/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 
1

30 Mầm non 27, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1785-11/QĐ-GDĐT

KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 
1



31 Mầm non 13, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 531-4/QĐ-SGDĐT ngày 04

tháng 3 năm 2021 
3

Quyết định số 1081/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 3 năm 

2021 

2

32 Mầm non 25A, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 905-11/QĐ-SGDĐT ngày 12

tháng 4 năm 2021 
1

33 Mầm non 25B, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 905-12/QĐ-SGDĐT ngày 12

tháng 4 năm 2021 
1

34 Mầm non 2, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1220-3/QĐ-SGDĐT ngày 14

tháng 5 năm 2021 
2

Quyết định số 2142/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 6 năm 

2021 

1

35 Mầm non 24A, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1574-26/QĐ-SGDĐT ngày 25

tháng 6 năm 2021 
1

36 Mầm non 7B, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 302-7/QĐ-SGDĐT ngày 14

tháng 02 năm 2022 
1

37 Mầm non 15B, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 302-8/QĐ-SGDĐT ngày 14

tháng 02 năm 2022 
1

38 Mầm non 6, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 302-6/QĐ-SGDĐT ngày 14

tháng 02 năm 2022 
1

39 Mầm non 11A, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 591-10/QĐ-SGDĐT ngày 23

tháng 3 năm 2022 
1

40 Mầm non 5, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1253-5/QĐ-SGDĐT ngày 19

tháng 5 năm 2022 
2

Quyết định số 1990/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 6 năm 

2022 

1

41 Mẫu giáo Thiên Thần, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1253-6/QĐ-SGDĐT ngày 19

tháng 5 năm 2022 
1

42 Mầm non 17, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 1494-3/QĐ-SGDĐT ngày 13

tháng 6 năm 2022 
2

Quyết định số 2447/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 7 năm 

2022 

1

43 Mầm non 1, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 180-3/QĐ-SGDĐT ngày 19

tháng 01 năm 2023 
1

44 Mầm non 12, quận Bình Thạnh 
Quyết định số 180-4/QĐ-SGDĐT ngày 19

tháng 01 năm 2023 
2

Quyết định số 358/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 02 

năm 2023 

1



45 Mầm non 22, quận Bình Thạnh 

Quyết định số 346-2/QĐ-SGDĐT ngày 20 

tháng 02

năm 2023 

1

46 Mầm non Vinschool - P7, quận Bình Thạnh 

Quyết định số 346-3/QĐ-SGDĐT ngày 20 

tháng 02

năm 2023 

1

47 Mầm non 3, quận Bình Thạnh 

Quyết định số 457-5/QĐ-SGDĐT ngày 08 

tháng 3

năm 2023 

1

48 Mầm non 7A, quận Bình Thạnh 

Quyết định số 457-6/QĐ-SGDĐT ngày 08 

tháng 3

năm 2023 

2

Quyết định số 984/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 3 năm 

2023 

1

49 Mầm non 19, quận Bình Thạnh 

Quyết định số 457-7/QĐ-SGDĐT ngày 08 

tháng 3

năm 2023 

1

50 Mầm non Vinschool, quận Bình Thạnh 

Quyết định số 457-8/QĐ-SGDĐT ngày 08 

tháng 3

năm 2023 

1

51 Mầm non 26, quận Bình Thạnh 

Quyết định số 692-4/QĐ-SGDĐT ngày 30 

tháng 3

năm 2023 

1

52 Mầm non Vinschool - L5, quận Bình Thạnh 

Quyết định số 692-5/QĐ-SGDĐT ngày 30 

tháng 3

năm 2023 

1

53 Tiểu học Bạch Đằng, quận Bình Thạnh
Quyết định số  286-13/QĐ-GDĐT-KĐCLGD; 

12/02/2020
1

54 Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Bình Thạnh
Quyết định số  l1785-31/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD; 27/8/2020
1

55 Tiểu học Bình Hòa, quận Bình Thạnh
Quyết định số 1253-20/QĐ-SGDĐT ngày 19 

tháng 5 năm 2022
1

56 Tiểu học Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh Quyết định số 1042-15/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 20231

57 Tiểu học Bình Quới Tây, quận Bình Thạnh
Quyết định số 302-11/QĐ-SGDĐT ngày 14 

tháng 02 năm 2022
2

Quyết định số 803/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 3 năm 

2022

1



58 Tiểu học Cửu Long, quận Bình Thạnh
Quyết định số 1574-49/QĐ-SGDĐT; ngày 25 

tháng 6 năm 2021
1

59 Tiểu học Đống Đa, quận Bình Thạnh
Quyết định số 1574-48/QĐ-SGDĐT; ngày 25 

tháng 6 năm 2021
1

60 Tiểu học Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh
Quyết định số 972-16/QĐ-SGDĐT ngày 27 

tháng 4 năm 2022
1

61 Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh
Quyết định số  576-9/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD; 30/3/2020
1

62 Tiểu học Lam Sơn, quận Bình Thạnh
Quyết định số 972-15/QĐ-SGDĐT ngày 27 

tháng 4 năm 2022
1

63 Tiểu học Lê Đình Chinh, quận Bình Thạnh
Quyết định số  2321-8/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD; 03/9/2019
1

64 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, quận Bình Thạnh
Quyết định số 1220-32/QĐ-SGDĐT; ngày 14 

tháng 5 năm 2021
1

65 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh
Quyết định số 1253-21/QĐ-SGDĐT ngày 19 

tháng 5 năm 2022
1

66 Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, quận Bình Thạnh Quyết định số  531-14/QĐ-SGDĐT; 04/3/2021 1

67 Tiểu học Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh
Quyết định số  1368-24/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD; 15/7/2020
1

68 Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Thạnh
Quyết định số  1134-12/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD ngày  25 tháng 6 năm 2020
1

69 Tiểu học Tầm Vu, quận Bình Thạnh
Quyết định số 1494-49/QĐ-SGDĐT ngày 13 

tháng 6 năm 2022
1

70 Tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Bình Thạnh
Quyết định số  265-10/QĐ-SGDĐT; 

25/01/2021
1

71 Tiểu học Thanh Đa, quận Bình Thạnh
Quyết định số 1220-33/QĐ-SGDĐT; ngày 14 

tháng 5 năm 2021
1

72 Tiểu học Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh
Quyết định số  576-10/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD; 30/3/2020
1

73 Tiểu học Trần Quang Vinh, quận Bình Thạnh
Quyết định số  286-14/QĐ-GDĐT-KĐCLGD; 

12/02/2020
1

74 Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Bình Thạnh
Quyết định số 180-13/QĐ-SGDĐT ngày 19 

tháng 01 năm 2023
1



75 Trường Tiểu học Yên Thế, quận Bình Thạnh
Quyết định số 180-12/QĐ-SGDĐT ngày 19 

tháng 01 năm 2023
1

76 THCS Lê Văn Tám 
Quyết định số 3360-18/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD ngày 21 tháng 12 năm 2020 
1

77 THCS Lam Sơn 
Quyết định số 662-22/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2020 
1

78 THCS Phú Mỹ 
Quyết định số 1253-34/QĐ-SGDĐT ngày 19 

tháng 5 năm 2022 
1

79 THCS Thanh Đa 
Quyết định số 1253-35/QĐ-SGDĐT ngày 19 

tháng 5 năm 2022 
1

80 THCS Hà Huy Tập 
Quyết định số 1253-36/QĐ-SGDĐT ngày 19 

tháng 5 năm 2022 
1

81 THCS Nguyễn Văn Bé 
Quyết định số 1253-37/QĐ-SGDĐT ngày 19 

tháng 5 năm 2022 
1

82 THCS Cửu Long 
Quyết định số 2322-4/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 
1

83 THCS Đống Đa 
Quyết định số 179-25/QĐ-SGDĐT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 
1

84 THCS Cù Chính Lan 
Quyết định số 3360-17/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD ngày 21 tháng 12 năm 2020 
1

85 THCS Điện Biên 
Quyết định số 1785-50/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 
1

86 THCS Trương Công Định 
Quyết định số 2322-5/QĐ-GDĐT-

KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 
1

87 THCS Bình Quới Tây 
Quyết định số 179-24/QĐ-SGDĐT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 
1

88 THCS Bình Lợi Trung 
Quyết định số 180-22/QĐ-SGDĐT ngày 19 

tháng 01 năm 2023 
2

Quyết định số 368/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 02 

năm 2023 

1

89 THCS Yên Thế 
Quyết định số 692-32/QĐ-SGDĐT ngày 30 

tháng 3 năm 2023 
1

90 THCS Rạng Đông 
Quyết định số 1042-24/QĐ-SGDĐT ngày 27 

tháng 4 năm 2023 
1


